
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2022 - 2023

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: 1 MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: KTT2022 & CND2022 & ... Khóa: 2022 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 15/05/2023 Phòng thi:212B1 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
15% 40% 45% Số Chữ

1 2010142 Lê Gia Ân 10 9 6.5 8 Tám

2 2170521 Trần Đình Phước Anh 5 8 6 6.7 Sáu phẩy bảy

3 1811570 Ngô Khánh Bình 7.5 8 7.5 7.7 Bảy phẩy bảy

4 1910057 Võ Minh Chánh 5 8 6 6.7 Sáu phẩy bảy

5 1852322 Huỳnh Phú Điền 7.5 8 5 6.6 Sáu phẩy sáu

6 2170602 Nguyễn Đỗ Trường Giang 2.5 8 6 6.3 Sáu phẩy ba

7 2170530 Nguyễn Văn Hậu 7.5 8 6 7 Bảy

8 2012503 Nguyễn Huy Hoàng 7.5 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

9 1910232 Vũ Khánh Hưng 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

10 1911437 Đặng Trung Kiên 10 9 7 8.3 Tám phẩy ba

11 1911482 Lê Thị Mỹ Liên 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

12 2011570 Đại Anh Lộc 10 9 5 7.4 Bảy phẩy bốn

13 1951011 Nguyễn Quang Lộc 7.5 8 6 7 Bảy

14 1910318 Phạm Hoàng Bảo Long 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

15 2070418 Nguyễn Đào Trung Nam 10 8 0.0 4.7 Bốn phẩy bảy

16 2170603 Phùng Vũ Nguyên 20 Hai mươi

17 2013978 Nguyễn Vĩ Nhân 20 Hai mươi

18 2170551 Vũ Thành Nhân 10 8 9 8.8 Tám phẩy tám

19 2010508 Huỳnh Ngọc Phiên 10 9 6.5 8 Tám

20 1952932 Thái Ngọc Thanh Phương 7.5 9 8 8.3 Tám phẩy ba

21 2070109 Phạm Hoàng Sơn 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

22 2070369 Phan Nguyễn Vĩ Thông 10 8 5.5 7.2 Bảy phẩy hai

23 2170147 Huỳnh Anh Phương Trang 10 9 6 7.8 Bảy phẩy tám

24 2010733 Đoàn Trần Cao Trí 7.5 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

25 1912313 Huỳnh Nguyễn Bảo Trung 10 9 5.5 7.6 Bảy phẩy sáu

26 2070017 Nguyễn Hoài Anh Tuấn 2.5 8 5 5.8 Năm phẩy tám

27 2170517 Tiêu Hà Tuyên 10 8 8 8.3 Tám phẩy ba

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:24/05/2023
Hạn chót nộp điểm:29/05/2023



CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)



   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2022 - 2023

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: 1 MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: KTT2022 & CND2022 & ... Khóa: 2022 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 15/05/2023 Phòng thi:213B1 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
15% 40% 45% Số Chữ

1 2170833 Nguyễn Ngọc Lan Anh 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

2 2170614 Đỗ Lý Bằng 7.5 8 8 7.9 Bảy phẩy chín

3 2270192 Bùi Quang Công 10 8 7.5 8.1 Tám phẩy một

4 2270226 Nguyễn Khoa Đăng 7.5 9 5.5 7.2 Bảy phẩy hai

5 2270111 Châu Quốc Đạt 5 9 5.5 6.8 Sáu phẩy tám

6 2170620 Trần Hữu Hòa 10 8 0.0 4.7 Bốn phẩy bảy

7 2270067 Lại Văn Hoàng 7.5 9 5.5 7.2 Bảy phẩy hai

8 2270207 Nguyễn Xuân Huy 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

9 2270247 Đặng Thành Lập 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

10 2170994 Mách Thảo Mi 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

11 2270343 Nguyễn Linh Đăng Minh 10 8 7.5 8.1 Tám phẩy một

12 2270323 Nguyễn Nhật Mỹ 10 9 5 7.4 Bảy phẩy bốn

13 2270212 Nguyễn Nguyên Ngọc 10 9 9.5 9.4 Chín phẩy bốn

14 2270325 Trần Minh Phong 10 8 7.5 8.1 Tám phẩy một

15 2171014 Nguyễn Đức Phú 7.5 8 8.5 8.2 Tám phẩy hai

16 2270234 Trần Thị Phượng 10 9 6 7.8 Bảy phẩy tám

17 2270218 Lê Minh Sang 5 9 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

18 2270084 Nguyễn Trường Thành 10 8 8 8.3 Tám phẩy ba

19 2170677 Trần Quốc Thành 5 9 5 6.6 Sáu phẩy sáu

20 2270016 Lê Xuân Thuyên 10 9 7 8.3 Tám phẩy ba

21 2170605 Nguyễn Anh Tiến 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

22 2170720 Nguyễn Thanh Toàn 5 8 6.5 6.9 Sáu phẩy chín

23 2270134 Lâm Thị Ngọc Trang 7.5 8 5.5 6.8 Sáu phẩy tám

24 2270144 Lê Anh Tuấn 5 9 0.0 4.4 Bốn phẩy bốn

25 2170633 Phùng Duy Uyên 7.5 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

26 2170694 Nguyễn Hoài Việt 10 9 5 7.4 Bảy phẩy bốn

27 2170843 Nguyễn Trần Thị Mỹ Xuân 5 9 8.5 8.2 Tám phẩy hai

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:24/05/2023
Hạn chót nộp điểm:29/05/2023



CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


